
Môn học/nhóm:  Đồ án Cơ điện tử 1 (0101100907)-01 Số tín chỉ: 1
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Ngày thi                /     /                         Phòng thi

STT Mã SV Họ Và Tên Column1 Ng/Sinh Tên lớp GVHD Tên đề tài Ghi chú

1 2025220029 Lê Triều An 05/01/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam 0933844225

2 2025220053 Nguyễn Ngọc Phương An 02/11/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

3 2025220351 Phan Chí Bảo 22/01/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

4 2025220426 Nguyễn Lương Trường Cẩm 09/04/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

5 2025220451 Lê Đại Phú Cường 24/01/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

6 2025220452 Nguyễn Thiên Cường 22/09/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

7 2025220916 Bùi Văn Kim Đạt 06/10/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

8 2025210202 Phạm Duy Đạt 18/09/2003 12DHCDT01 Lê Văn Nam

9 2025207692 ĐỖ MINH ĐÔ 08/03/2002 11DHCDT3 Lê Văn Nam

10 2025220821 Nguyễn Quốc Dương 19/02/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

11 2025220741 Huỳnh Khánh Duy 25/11/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

12 2025220704 Võ Hoàng Duy 05/01/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

13 2025221154 Nguyễn Lý Thanh Hải 28/07/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

14 2025210418 Đặng Gia Hào 20/02/2003 12DHCDT03 Lê Văn Nam

15 2025221324 Nguyễn Văn Hậu 07/03/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

16 2025221432 Nguyễn Trọng Hiếu 01/07/2004 13DHCDT01 Lê Văn Nam

17 2025221500 Lý Gia Hoàng 20/02/2004 13DHCDT02 Lê Văn Nam

18 2025221501 Võ Minh Hoàng 01/07/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm 0974567656

19 2025221573 Vũ Phan Anh Hùng 30/01/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

20 2025221662 Hồ Mạnh Huy 26/05/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

21 2025221684 Nguyễn Gia Huy 17/08/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

22 2025221681 Nguyễn Minh Huy 19/08/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

23 2025221683 Nguyễn Nhật Gia Huy 21/11/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

24 2025221695 Phạm Đình Huy 20/09/2004 13DHCDT02 Đào Thanh Liêm

25 2025222020 Phạm Phúc Khang 05/11/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

26 2025222011 Vương Hoàng Khang 24/03/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

27 2025222060 Nguyễn Hồng Khánh 29/01/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

28 2025222150 Lê Trọng Khôi 19/12/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

29 2025222165 Kiều Lê Việt Khương 25/01/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

30 2025221874 Lê Quốc Kiên 23/02/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

31 2025222204 Nguyễn Thanh Lâm 19/05/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

32 2025222459 Đinh Thị Kim Lộc 25/08/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

33 2025222469 Nguyễn Hữu Lộc 20/09/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

34 2025222467 Phan Nguyễn Thành Lộc 16/04/2004 13DHCDT01 Đào Thanh Liêm

35 2025200104 TRẦN THANH LUÂN 18/01/2002 11DHCDT1 Lương Quốc Việt 0782725699

36 2025222753 Đinh Quốc Nam 13/12/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

37 2025223029 Trần Minh Nghĩa 24/12/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

38 2025223256 Nguyễn Văn Nhân 21/03/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt Bổ sung

39 2025223633 Trần Nguyễn Tiến Phát 19/06/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

40 2025223677 Lê Hà Chấn Phong 08/08/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

41 2025223787 Đặng Văn Phúc 14/08/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

42 2025224050 Nguyễn Phạm Hữu Quyền 27/08/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

43 2025224185 Lê Trần Ngọc Sơn 10/07/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

44 2025224184 Trần Văn Sơn 23/04/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

45 2025224224 Đỗ Anh Tài 27/11/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

46 2025211522 Nguyễn Văn Tài 15/12/2003 12DHCDT01 Lương Quốc Việt

47 2025224244 Trương Tấn Tài 28/01/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

48 2025224293 Nguyễn Trần Nhật Tâm 04/04/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

49 2025224652 Nguyễn Vũ Duy Thái 28/05/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

50 2025224895 Nguyễn Hải Thiên 08/05/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

51 2025224920 Nguyễn Hoàng Thiết 22/02/2004 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

52 2025224922 Đoàn Ngọc Thiệu 16/09/2003 13DHCDT01 Lương Quốc Việt

53 2025224959 Lê Phước Thịnh 11/06/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền 0988869885
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54 2025224409 Nguyễn Minh Tiến 22/09/2003 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

55 2025224410 Phạm Gia Tiến 01/12/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

56 2025225570 Lê Quang Triều 07/02/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

57 2025225619 Lê Nguyễn Ngọc Trọng 10/12/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

58 2025225697 Huỳnh Chí Trực 19/01/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

59 2025225679 Huỳnh Quốc Trung 06/03/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

60 2025217014 Huỳnh Văn Tuấn 21/10/2003 12DHCDT04 Nguyễn Thị Út Hiền

61 2025225917 Lê Đức Hoàng Vũ 31/01/2004 13DHCDT01 Nguyễn Thị Út Hiền

1 2025210039 Nguyễn Huy An 07/12/2003 12DHCDT01 Đinh Lê Cao Kỳ 0985081084

2 2025220168 Nguyễn Hoàng Anh 27/08/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

3 2025220388 Lê Phương Bình 28/03/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

4 2025220411 Phạm Phú Cảnh 01/10/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

5 2025211674 Trương Quang Đại 13/01/2003 12DHCDT01 Đinh Lê Cao Kỳ

6 2025220880 Lâm Minh Đạt 02/09/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

7 2025210171 Nguyễn Thành Đạt 08/06/2003 12DHCDT01 Đinh Lê Cao Kỳ

8 2025220944 Võ Thành Đạt 26/12/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

9 2025220999 Đỗ Phương Đông 19/07/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

10 2025216842 Phan Văn Đức 13/09/2002 12DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

11 2025216844 Trần Đình Đức 06/10/2003 12DHCDT03 Đinh Lê Cao Kỳ

12 2025202012 PHẠM QUỐC DŨNG 21/11/2002 11DHCDT2 Đinh Lê Cao Kỳ

13 2025220816 Giang Tấn Dương 23/11/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

14 2025221074 Đỗ Chí Giàu 19/10/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

15 2025221117 Phạm Hoàng Lâm Hà 20/03/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

16 2025211075 Trần Nhất Hàng 19/12/2003 12DHCDT04 Đinh Lê Cao Kỳ

17 2025221186 Lê Nhật Hào 14/05/2004 13DHCDT02 Đinh Lê Cao Kỳ

18 2025221190 Nguyễn Viết Hào 17/07/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken 0935097875

19 2025216854 Nguyễn Quốc Hậu 27/04/2003 12DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

20 2025221369 Phan Bá Hiền 17/07/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

21 2025221388 Trịnh Nghĩa Hiệp 07/04/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

22 2025221428 Nguyễn Trọng Hiếu 10/05/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

23 2025221403 Nguyễn Văn Hiếu 02/10/2002 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

24 2025221436 Phan Trung Hiếu 21/04/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

25 2025221579 Phan Thanh Hùng 04/06/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

26 2025216870 Trần Ngọc Hùng 21/11/2003 12DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

27 2025211837 Lê Phú Hưng 30/10/2003 12DHCDT04 Nguyễn Tấn Ken

28 2025222084 Trần Lê Trọng KhiêM 08/10/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

29 2025200050 PHẠM TRUNG KIÊN 17/09/2002 11DHCDT2 Nguyễn Tấn Ken

30 2025221895 Nguyễn Tuấn Kiệt 01/01/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

31 2025221915 Võ Trọng Kiệt 25/11/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

32 2025210209 Hoàng Linh 13/05/2003 12DHCDT01 Nguyễn Tấn Ken

33 2025222388 Trịnh Nghĩa Linh 11/05/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

34 2025223061 Trần Quốc Ngọc 07/10/2004 13DHCDT02 Nguyễn Tấn Ken

35 2025223172 Bùi Trung Nguyên 17/09/2004 13DHCDT01 Huỳnh Ngọc Thái 0986222850

36 2025223250 Ngô Hiền Nhân 15/09/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

37 2025223645 Nguyễn Chí Phi 10/06/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

38 2025223704 Lê Ngọc Phú 19/01/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

39 2025223779 Nguyễn Tấn Phúc 19/03/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

40 2025223883 Nguyễn Duy Phương 20/12/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

41 2025223927 Nguyễn Đình Anh Quang 15/08/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

42 2025202052 TRẦN QUAN SỰ 19/04/2002 11DHCDT2 Huỳnh Ngọc Thái

43 2025224218 Nguyễn Minh Tài 28/08/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

44 2025211063 Hồng Thanh Tâm 06/02/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái

45 2025216984 Nguyễn Văn Thắng 10/05/2003 12DHCDT04 Huỳnh Ngọc Thái

46 2025224723 Lê Quang Thành 28/04/2004 13DHCDT01 Huỳnh Ngọc Thái

47 2025224966 Lâm Minh Thịnh 02/09/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

48 2025224965 Nguyễn Thành Đại Thịnh 03/01/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

49 2025209001 Tăng Thái Thịnh 28/05/2002 11DHCDT1 Huỳnh Ngọc Thái Bổ sung
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50 2025224943 Trần Lương Thịnh 24/08/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

51 2025224982 Huỳnh Lư Gia Thoại 12/12/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

52 2025224987 Phạm Việt Thông 02/10/2004 13DHCDT02 Huỳnh Ngọc Thái

53 2025225051 Ngô Minh Thuận 14/05/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng 0989166420

54 2025225277 Nguyễn Minh Thức 20/10/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

55 2025224465 Đoàn Quang Toàn 23/10/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

56 2025224448 Trần Xuân Toàn 02/04/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

57 2025207717 NGUYỄN PHAN TRỌNG 12/06/2002 11DHCDT3 Phạm Huy Hoàng

58 2025225710 Hoàng Xuân Trường 10/10/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

59 2025225840 Phan Tuấn Vĩ 28/02/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

60 2025217022 Lê Đình Vinh 14/03/2003 12DHCDT04 Phạm Huy Hoàng

61 2025225878 Nguyễn Hải Vinh 02/12/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng

62 2025225887 Trần Xuân Vinh 13/05/2004 13DHCDT02 Phạm Huy Hoàng
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